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Phụ lục I

Bảng đánh giá công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

(Sử dụng cho các Sở / Phòng Giáo dục và Đào tạo)
(Kèm theo Quyết định số   3323/QĐ-BGDĐT, ngày  13  tháng 8  năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo:


Địa chỉ:


	STT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	I
	Công tác chỉ đạo
	 
	 

	1
	Ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	
	

	2
	Xây dựng kế hoạch hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	 
	 

	II
	Tổ chức thực hiện
	 
	 

	1
	Các hoạt động thông tin, giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	
	

	2
	Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Ngày thế giới không thuốc lá (31/5)
	
	

	3
	Xây dựng nội quy, quy chế về cấm hút thuốc lá trong các cơ sở giáo dục
	
	

	4
	Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục
	
	

	5
	Thực hiện quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục.
	
	

	6
	Thực hiện quy định không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.
	
	

	7
	Thực hiện quy định cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.
	
	

	8
	Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.
	
	

	9
	Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của địa phương về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	
	

	III
	Giám sát, đánh giá
	
	

	1
	Thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ sở
	 
	

	2
	Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	
	

	3
	Thực hiện các quy định khen thưởng về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	 
	 

	4
	Thực hiện các quy định xử phạt về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	
	


Ghi chú: Cách xếp loại

- Đạt: 

Đạt trên hoặc từ 12/15 nội dung trong bảng đánh giá.

- Chưa đạt: 
Đạt dưới 12/15 nội dung trong bảng đánh giá.

	Ngày … tháng … năm……

XÁC NHẬN CỦA SỞ GD&ĐT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Ngày … tháng … năm……

TM. PHÒNG GD&ĐT

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục II

Bảng đánh giá, giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

(Sử dụng cho các nhà trường)

(Kèm theo Quyết định số   3323/QĐ-BGDĐT, ngày  13  tháng 8  năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên trường:


Địa chỉ:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	I
	Các hoạt động thông tin, giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá
	 
	 

	1
	Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
	
	

	2
	Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
	
	

	3
	Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5.
	
	

	4
	Giáo dục, tuyên truyền các kiến thức cơ bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường không thuốc lá
	 
	 

	5
	Xây dựng nội quy, quy chế về cấm hút thuốc lá trong các cơ sở giáo dục
	
	

	6
	Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục
	
	

	7
	Thực hiện quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục.
	
	

	8
	Thực hiện quy định không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.
	
	

	9
	Thực hiện quy định cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.
	
	

	10
	Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.
	
	

	11
	Phối hợp gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể của địa phương về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	 
	 

	12
	Thực hiện các quy định khen thưởng về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	 
	 

	13
	Thực hiện các quy định xử phạt về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
	
	


Ghi chú: Cách đánh giá

- Đạt: 

Đạt  trên hoặc từ 10/13 nội dung trong bảng đánh giá.

- Chưa đạt: 
Đạt dưới 10/13 nội dung trong bảng đánh giá.

	Ngày … tháng … năm……

XÁC NHẬN * 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Ngày … tháng … năm……

TM. BAN GIÁM HIỆU

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

* Ghi chú: 
- Nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học. Đại học, học viện gọi chung là trường đại học.
- Đối với các trường phổ thông: cần có xác nhận của cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp quản lý nhà trường.

- Đối với các trường đại học, đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: trường tự đánh giá.
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